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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện 
Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 -  2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2010/NQ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 582/TTr-SKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND tỉnh Sơn La (khóa XIII) thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (để b/c);
- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);
- TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp;

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, Thi. 120 bản.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp 
nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh Sơn La)


Thực hiện Nghị quyết số 22/2010/NQ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009  của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015. UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Chương trình hành động này cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22/2010/NQ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015; nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp; nhằm xây dựng đội ngũ doanh nghiệp tỉnh Sơn La có tinh thần dân tộc, truyền thống quê hương, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng; phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, có đủ năng lực, trình độ kiến thức pháp luật để lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, liên kết chặt chẽ trong kinh doanh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nghiệp là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng vai trò quan trọng của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nghiệp; các cấp, các ngành căn cứ các nội dung trong Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015 và nội dung Chương trình hành động này để quán triệt và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả.  
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2011 - 2015 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm, chủ trương tại Nghị quyết số 22/2010/NQ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 -2015 và các văn bản của tỉnh có liên quan tới phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ doanh nghiệp các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Vận động doanh nghiệp tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do Đảng, Nhà nước phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đề cao đạo đức, văn hóa trong kinh doanh, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân đối với cộng đồng, phát huy tinh thần yêu nước, tự hào và gìn giữ phát triển truyền thống lịch sử quê hương.

Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị phổ biến chuyên đề về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015; sự đóng góp, cống hiến của doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho cán bộ các cơ quan nhà nước, đội ngũ người sử dụng lao động  và  người lao động trong các doanh nghiệp. Lựa chọn, biên tập tài liệu tập huấn thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng.
Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở chuyên mục, đăng các tin, bài về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật nhà nước đối với doanh nhân, doanh nghiệp; nêu gương các doanh nhân, doanh nghiệp điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh; phổ biến kinh nghiệm của các doanh nhân, doanh nghiệp trong sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện công tác xã hội...
Các trường chuyên nghiệp của tỉnh, các Trung tâm dạy nghề nghiên cứu, bổ sung vào chương trình đào tạo một số nội dung trong các bài giảng về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch, thông thoáng cho DNNVV phát triển
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố; rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục, giấy tờ rườm rà, không cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo “cơ chế một cửa liên thông” tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bảo đảm giải quyết nhanh chóng, thuận tiện các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, đặc biệt thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, các thủ tục về đầu tư, đất đai…, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, huyện, thành phố, các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh tại cơ quan, đơn vị mình, trên các phương tiện thông tin đại chúng để định hướng cho  doanh nghiệp đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch nhằm phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương, giảm rủi ro kinh doanh cho doanh nghiệp.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các chương trình, dự án sản xuất kinh doanh.

3. Hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho DNNVV
Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển của nhà nước, vốn vay ưu đãi của các chương trình, dự án, vốn tín dụng thương mại phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, công khai các thủ tục vay vốn, lãi suất vay, điều kiện đảm bảo tiền vay, đơn giản hóa các thủ tục cho vay phù hợp với điều kiện, khả năng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng trong lập, xây dựng phương án, dự án sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu thành lập Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sơn La nhằm hỗ trợ cho các DNNVV nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. 

4. Phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao năng lực quản trị cho DNNVV
Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh hóa XIII về phát triển nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020.

Hàng năm xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn vốn để đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Rà soát và lồng ghép các giải pháp tăng cường đầu tư phát triển dạy nghề nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật; Triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề: Quy hoạch phát triển dạy nghề tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020; Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 
2011 - 2020; Quy hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cán bộ cấp xã tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Đẩy mạnh dự báo, quản lý và cung cấp thông tin thị trường lao động theo các cấp trình độ, các ngành nghề, lĩnh vực, nhằm kết nối cung - cầu lao động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng lao động phù hợp với yêu sản xuất kinh doanh.
5. Đẩy mạnh hình thành các cụm liên kết, cụm ngành công nghiệp, tăng cường tiếp cận về đất đai cho DNNVV
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu Quốc gia; chương trình xây dựng Nông thôn mới, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị... Sớm hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp Mai Sơn và các cụm công nghiệp Mộc Châu, Phù Yên, Mường La…, để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 cấp huyện, cấp xã; tổ chức thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất mới cho các doanh nghiệp thuê làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; hằng năm thông báo công khai diện tích đất dành cho doanh nghiệp thuê; Tổ chức tư vấn tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tìm kiếm mặt bằng sản xuất kinh doanh,  khuyến khích doanh nghiệp thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp Mai Sơn và các Cụm công nghiệp, Khu du lịch Mộc Châu. Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh
6. Hỗ trợ đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ mới vào trong các DNNVV
Thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích hợp tác và chia sẻ công nghệ giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các chương trình liên kết ngành, liên kết vùng và phát triển công nghệ hỗ trợ.
Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị; nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Xây dựng quy định hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ nhằm hình thành các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ.
Thí điểm xây dựng vườn ươm doanh nghiệp trong một số lĩnh vực ưu tiên, tập trung vào đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm hàm lượng giá trị gia tăng cao, có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường.
7. Cung cấp thông tin hỗ trợ và xúc tiến mở rộng thị trường cho các DNNVV
 Hình thành mạng lưới hệ thống thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để cung cấp thông tin về các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp, các chính sách, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kết nối tốt với Cổng thông tin doanh nghiệp Quốc gia, làm đầu mối cung cấp thông tin, kiến thức trợ giúp thông thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh và quốc gia, quảng bá sản phẩm; thường kỳ tổ chức chương trình Hội chợ, họp chợ phiên nhằm mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm; Định kỳ tổ chức đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình để nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp, làm cơ sở sửa đổi, bổ sung cơ chế hỗ trợ phù hợp.
8. Quản lý thực hiện kế hoạch phát triển DNNVV
Xây dựng khung theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015.
Triển khai Bộ dữ liệu thống kê về doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các tiêu chí được tách bạch theo quy mô doanh nghiệp, theo sở hữu và giới tính, tạo điều kiện cho công tác theo dõi, đánh giá trợ giúp DNNVV và công tác xây dựng chính sách, chương trình về DNNVV.
Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố hàng năm xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chú trọng các giải pháp và kinh phí thực hiện đưa vào kế hoạch và dự toán hàng năm và 5 năm của các ngành, huyện, thành phố.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015 và  Chương trình hành động này của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
2. Định kỳ hàng năm, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015 để tổng hợp (thời gian gửi báo cáo trước ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo).
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.
4. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, quyết định./.
	


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh


CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 
Theo Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012  của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Nội dung nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian 
hoàn thành
	Cơ quan quyết định 

	I
	NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

	1
	Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 22/2010/NQ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009  của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015.
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
	
	Quý IV/2012
	

	2
	Xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nhân, doanh nghiệp các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, doanh nhân.
	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
	
	Quý
IV/2012
	

	3
	Mở chuyên mục, đăng các tin, bài về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật nhà nước đối với doanh nhân, doanh nghiệp; nêu gương các doanh nhân, doanh nghiệp điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh
	Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sơn La, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Ban biên tập Website tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Doanh nghiệp
	Thường xuyên
	

	4
	Bổ sung một số nội dung đào tạo trong các bài giảng về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
	Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; các trường chuyên nghiệp
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Doanh nghiệp
	
	

	II
	 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHẰM TẠO MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ BÌNH ĐẲNG, MINH BẠCH, THÔNG THOÁNG CHO DNNVV PHÁT TRIỂN

	1
	Thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố
	Thường xuyên
	

	2
	Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục, giấy tờ rườm rà, không cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”.
	Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; Ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
	
	Theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt
	

	III
	 HỖ TRỢ TIẾP CẬN TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHO DNNVV

	1
	Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn đầu tư phát triển của nhà nước, vốn vay ưu đãi của các chương trình, dự án, vốn tín dụng thương mại phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

	Các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
	Các cơ quan có liên quan; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
	Thường xuyên
	

	2
	Thành lập Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sơn La.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các cơ quan có liên quan; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
	2013
	UBND tỉnh

	IV
	PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, CHÚ TRỌNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO DNNVV

	1
	Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ; Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố
	Hàng năm
	

	2
	Quảng bá, công khai quy hoạch phát triển dạy nghề tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020; quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020; Quy hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cán bộ cấp xã tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Đẩy mạnh dự báo, quản lý và cung cấp thông tin thị trường lao động theo các cấp trình độ, các ngành nghề, lĩnh vực, nhằm kết nối cung - cầu lao động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng lao động phù hợp với yêu sản xuất kinh doanh.

	Sở Lao động thương binh và xã hội
	Các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố
	Hàng năm
	

	3
	Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ; Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố
	Hàng năm
	

	V
	 ĐẨY MẠNH HÌNH THÀNH CÁC CỤM LIÊN KẾT, CỤM NGÀNH CÔNG NGHIỆP, TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI CHO DN NHỎ VÀ VỪA

	1
	Đẩy nhanh hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp Mai Sơn để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất.
	Ban Quản lý khu Công nghiệp Mai Sơn
	UBND huyện Mai Sơn; các ngành liên quan
	
	

	2
	Quảng bá, công khai quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020; quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2020 và xét triển vọng đến năm 2030; Sớm hình thành các cụm công nghiệp Mộc Châu, Phù Yên, Mường La…, để các doanh nghiệp làm cơ sở đầu tư.
	Sở Công thương
	Các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố
	
	

	3
	Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 cấp huyện, cấp xã; tạo quỹ đất cho  doanh nghiệp thuê đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; hằng năm thông báo công khai diện tích đất dành cho doanh nghiệp thuê; Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. 
	Sở Tài nguyên và 
Môi trường
	UBND các huyện, thành phố; các ngành liên quan
	Theo kế hoạch
	

	VI
	 HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VÀ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG CÁC DNNVV

	1
	Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị; nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.
	Sở Khoa học và 
Công nghệ
	Các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố
	Quý IV/2012
	UBND tỉnh

	2
	Xây dựng quy định hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ nhằm hình thành các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ.

Thí điểm xây dựng vườn ươm doanh nghiệp trong một số lĩnh vực ưu tiên, tập trung vào đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm hàm lượng giá trị gia tăng cao, có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường.
	Sở Khoa học và 
Công nghệ
	Các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố
	2013 - 2015
	

	VII
	CUNG CẤP THÔNG TIN HỖ TRỢ VÀ XÚC TIẾN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHO DNNVV

	1
	Hình thành mạng lưới hệ thống thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để cung cấp thông tin về các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp, các chính sách, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kết nối tốt với Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, làm đầu mối cung cấp thông tin, kiến thức trợ giúp thông thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố
	2011 - 2015
	

	2
	Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh và quốc gia. Định kỳ tổ chức đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình để nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp, làm cơ sở sửa đổi, bổ sung cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Quảng bá, công khai quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2015.
	Sở Công thương
	Các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố
	2011 - 2015
	

	VIII
	QUẢN LÝ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DNNVV

	1
	Xây dựng khung theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015.

Triển khai Bộ dữ liệu thống kê về doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các tiêu chí được tách bạch theo quy mô doanh nghiệp, theo sở hữu và giới tính, tạo điều kiện cho công tác theo dõi, đánh giá trợ giúp DNNVV và công tác xây dựng chính sách, chương trình về DNNVV.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
	2012
	

	2
	Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hàng năm Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chú trọng các giải pháp và kinh phí thực hiện đưa vào kế hoạch và dự toán hàng năm và 5 năm của các ngành, huyện, thành phố.
	Các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố
	Các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
	Hàng năm
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